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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài 

cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3579/CAT-PA08 ngày 02/11/2023 của Giám đốc 

Công an tỉnh Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 

54/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Tuy 

Phước báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

- Công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú (gọi tắt là XNC) 

của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến hoạt động tại địa phương luôn được đảm bảo 

thực hiện tốt theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam và các quy định về quản lý NNN.  

- Từ ngày 15/11/2022 đến nay, trên địa bàn huyện có 68 trường hợp NNN 

(38 Mỹ, 09 Trung Quốc, 04 Úc, 04 Nauy, 03 Nga, 03 Pháp, 01 Hàn Quốc, 01 

Philippines, 01 Israel, 01 Ấn Độ, 01 Lào, 01 Hà Lan và 01 Campuchia) đến cư 

trú, hoạt động, trong đó có 58 NNN đến địa bàn với mục đích thăm thân, 10 NNN 

đến địa bàn với mục đích làm việc; chưa phát hiện trường hợp NNN đến tạm trú, 

làm việc có hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh hay có hoạt động phức tạp 

về ANTT tại địa phương; các trường hợp NNN đến cư trú, hoạt động tại địa 

phương trong thời gian qua cơ bản thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan đến XNC. Hiện 

nay, trên địa bàn huyện đang có 03 công dân Việt Nam định cư nước ngoài mang 

hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị đăng ký 

thường trú tại Bình Định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thường trú tại 

địa phương, gồm: Nguyễn Thị Sâm, Phước Thuận; Phan Văn Bính, thị trấn Tuy 

Phước và Nguyễn Doãn Cung, xã Phước An.  

- Có 26 lượt đoàn nước ngoài (gồm 180 NNN) đến hoạt động; nhìn chung, 

các đoàn nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện đúng theo 

chương trình, nội dung và thành phần đã đăng ký, chưa phát hiện có vấn đề gì 

phức tạp liên quan ANQG và TTATXH tại địa phương. Tuy nhiên, qua công tác 

nắm tình hình phát hiện thành phần của Đoàn hành động bom mìn vì làng Hòa 

Bình Việt Nam – Hàn Quốc đến địa phương vào ngày 18/9/2023, có 01 NNN (bà 

Minjeong Ham) không nằm trong danh sách dự kiến đăng ký; về vấn đề này,  

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện báo cáo Công an tỉnh (qua phòng PA01) 

nắm bắt nội dung và xem xét, chỉ đạo . 
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 - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy Phước có 04 chương trình, dự án có 

yếu tố nước ngoài đang được triển khai; các chương trình, dự án này đều được 

triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chưa phát hiện có cá nhân, tổ chức NGO nước ngoài lợi dụng các chương trình, 

dự án này nhằm vào các mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

- Ngoài ra, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ việc 

NNN bị mất cắp tài sản, cụ thể: Ngày 01/8/2023, ông Lee Hanel, quốc tịch Hàn 

Quốc đến Công an thị trấn Diêu Trì trình báo việc bị mất tài sản với số tiền là 

3.000.000đ và các giấy tờ tùy thân trong quá trình ngồi chờ tàu tại Ga Diêu Trì; 

sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện đã tiến hành xác minh, điều tra, làm 

rõ, thu hồi lại toàn bộ tài sản và trao trả lại cho ông Lee Hanel. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam  

- Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt 

Nam; Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn 

tỉnh (ban hành theo Nghị định 64/2015/NĐ-CP, ngày 06/8/2015 của Chính phủ 

về Quy chế, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam) sau đây gọi tắt là “Quyết định số 54”, ngày 

08/8/2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 21/UBND-NC.tm chỉ đạo 

chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót của các cơ quan quản lý Nhà nước và giải 

quyết, xử lý các vụ việc phát sinh về an ninh, trật tự liên quan NNN trên địa bàn 

huyện; qua đó, chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp 

quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn theo Quyết định số 54. 

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, các cơ sở lưu trú và NNN trên địa bàn huyện về Luật nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; Thông tư số 53/2016/TT-BCA 

ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp 

nhận thông tin tạm trú của NNN tại Việt Nam; Nghị định 144/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT, 

ATXH; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, phổ biến 

các quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo 

lãnh cho NNN; quy định việc sử dụng lao động nước ngoài; việc xử lý vi phạm 

NNN được quy định tại Luật Lao động, Luật xử lý VPHC; việc khai báo thông 

tin tạm trú NNN qua không gian mạng; quy định về thẻ thường trú, thẻ tạm trú; 

quyền và nghĩa vụ của NNN liên quan đến quá trình cư trú, sinh sống và làm 

việc tại Việt Nam như: khai báo tạm trú, hoạt động tại địa phương phù hợp với 

mục đích nhập cảnh. 
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- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh trao 

đổi thông tin về NNN đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài, công dân Việt Nam kết hôn với NNN trên địa bàn huyện đảm bảo theo 

đúng quy định. Đã tổ chức quán triệt, triển khai và tập huấn các văn bản pháp 

luật quy định về công tác quản lý XNC của NNN tại Việt Nam cho UBND các 

xã, thị trấn và các ngành có liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng 

và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trên lĩnh vực XNC của NNN trên địa bàn, thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC của NNN tại địa phương 

theo đúng quy định tại điểm b khoản 20 Điều 7 của Quyết định số 54. Kết quả, 

từ ngày 15/11/2022 đến nay, qua kiểm tra, rà soát phát hiện 06 trường hợp NNN 

sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn (Huỳnh Thi Pho ở thị trấn Diêu Trì; 

Nguyễn Thị Lộc ở xã Phước Thuận; Hà Thị Nguyệt ở thị trấn Tuy Phước; 

Nguyễn Lê Phương Trâm ở xã Phước Lộc; Nguyễn Thị Ngọc Thu và Đặng Đức 

Chưởng ở xã Phước Hòa), qua đó đã tiến hành xử phạt VPHC 04 trường hợp và 

đang đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xử phạt VPHC đối với 02 trường hợp là 

Nguyễn Thị Ngọc Thu và Đặng Đức Chưởng ở xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, phát hiện 01 trường hợp NNN 

(Arad Shmuel Netanel, quốc tịch Israel) đến thăm thân tại nhà ông Nguyễn 

Thành Long, SN 1974 ở tại khu phố Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định; qua xác minh và làm việc với chủ hộ, được biết trường 

hợp NNN này là bạn của con gái ông, được con gái ông dẫn về thăm gia đình, 

không có lưu trú tại nhà ông Long mà đón xe taxi trở về lại khách sạn ở địa chỉ 

12/8 Trần Văn Ơn, thành phố Quy Nhơn nghỉ qua đêm. Cơ quan chức năng và 

chính quyền địa phương đã nhắc nhở và tuyên truyền cho gia đình ông Long về 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai báo, đăng ký tạm trú đối với 

NNN trên địa bàn huyện. 

2. Công tác phối hợp cấp giấy tờ cho NNN xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh, cư trú 

UBND huyện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tham 

mưu trong việc trao đổi thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy 

phép lao động, giấy phép hành nghề; chỉ đạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh 

NNN phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho NNN 

được quy định tại Điều 33 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

NNN tại Việt Nam. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp 

nào vi phạm các quy định tại các Điều 21, 28 và khoản 1 Điều 30 của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.  

3. Công tác phối hợp kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của NNN 

UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành 

chức năng và UBND các xã, thị trấn quản lý, giám sát các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài đến hoạt động ở địa phương. Kết quả: Từ ngày 15/11/2022 đến nay, đã 

giám sát, quản lý 68 trường hợp NNN (38 Mỹ, 09 Trung Quốc, 04 Úc, 04 Nauy, 
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03 Nga, 03 Pháp, 01 Hàn Quốc, 01 Philippines, 01 Israel, 01 Ấn Độ, 01 Lào, 01 

Hà Lan và 01 Campuchia) và 26 lượt đoàn nước ngoài đến cư trú, hoạt động trên 

địa bàn huyện. Qua công tác quản lý, giám sát chưa phát hiện có cá nhân, tổ 

chức NNN trên địa bàn có hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực XNC. 

4. Công tác phối hợp quản lý cư trú đối với NNN  

- Đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 

thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến việc cấp giấy phép lao động, giấy 

phép hành nghề; chỉ đạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN phối hợp với cơ sở 

lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của NNN theo quy định tại Điều 33 và Điều 

34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến văn bản pháp luật đến UBND các xã, thị 

trấn đảm bảo thực hiện tốt quy định tại Điều 51 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý cư trú đối với NNN theo chức năng, 

nhiệm vụ của mình; phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình, kiểm tra 

hoạt động của các cơ sở lưu trú, nhất là các khách sạn, nhà nghỉ nơi NNN 

thường đến đăng ký tạm trú.  

5. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với NNN 

UBND huyện đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn và các ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu UBND 

huyện xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

xử lý vi phạm pháp luật về XNC của NNN tại địa phương theo quy định của Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ 

việc khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý trên lĩnh vực XNC đối với NNN. 

6. Công tác phối hợp hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam   

Đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với Công an huyện triển 

khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sử dụng 

các loại biểu mẫu liên quan đến XNC do Bộ Công an ban hành theo đúng quy định.  

7. Công tác phối hợp trong công tác thống kê Nhà nước về nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN  

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chức năng thống kê số liệu NNN làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc và 

NNN cư trú tại địa phương theo đề nghị của Công an tỉnh và thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo đúng quy định tại Điều 13 của Quyết định số 54; thường xuyên 

hướng dẫn Công an các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý khai báo tạm trú 

NNN và thực hiện công tác khai báo tạm trú đối với NNN qua mạng internet cho 

các công ty, cơ sở cho thuê lưu trú có NNN làm việc và lưu trú trên địa bàn.  
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8. Công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN  

Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, nội dung, 

hình thức phối hợp, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có 

liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN 

tại Việt Nam đến người dân; đặc biệt là các cơ sở lưu trú và các cơ quan, doanh 

nghiệp thường xuyên có những hoạt động bảo lãnh NNN đến hoạt động, làm 

việc tại địa bàn. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số cơ quan, đơn vị còn chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm 

quan trọng của công tác phối hợp trao đổi thông tin, quản lý NNN cư trú, hoạt 

động tại địa phương; chưa thật sự quan tâm, còn lơ là trách nhiệm. Do đó, hiệu 

quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa 

phương còn hạn chế.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến 

công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương cho người dân chưa 

mang lại hiệu quả cao, người dân chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình 

trong việc thực hiện các quy định về khai báo tạm trú đối với NNN cư trú, hoạt 

động tại địa phương nên vẫn xảy ra trường hợp chậm khai báo tạm trú, tạm trú 

quá thời hạn.  

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý NNN còn chưa đồng 

bộ, gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai; đội ngũ cán bộ thực hiện công 

tác quản lý đối với NNN còn hạn chế, bất cập về chuyên môn, nhất là ngoại ngữ 

và tin học nên còn bị động trong quá trình thực hiện công tác quản lý NNN. 

2. Nguyên nhân  

2.1. Nguyên nhân khách quan  

- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khai báo tạm trú, quản 

lý NNN của nhiều đơn vị còn thiếu. Các xã, thị trấn vẫn chưa được trang bị thiết 

bị, phương tiện phục vụ cho công tác khai báo tạm trú, quản lý NNN, trong khi 

đây là nơi trực tiếp thực hiện việc khai báo tạm trú, quản lý NNN đến hoạt động 

ở địa phương.  

- Một bộ phận người dân còn thiếu quan tâm, chưa nhận thức rõ trách 

nhiệm của mình trong việc phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các thủ 

tục khai báo tạm trú cho NNN cũng như phối hợp trao đổi thông tin để quản lý 

NNN đến tạm trú tại địa phương.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan  

- Công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

pháp luật có liên quan đến quản lý NNN đến hoạt động tại địa phương của một số 
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cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả thực chất; nội dung, hình 

thức tuyên truyền còn khái quát, chưa cụ thể, kém thu hút người dân quan tâm.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND, 

ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định.   

2. Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND các xã, thị trấn duy trì tốt công tác quản lý các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài đến hoạt động tai địa phương; kịp thời phát hiện, tham mưu UBND huyện 

giải quyết các vấn đề có liên quan đến NNN, không để phát sinh phức tạp làm 

ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.  

3. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác 

trao đổi thông tin phục vụ cho việc cấp giấy tờ cho NNN XNC; công tác kiểm 

soát việc XNC của NNN; công tác xử lý vi phạm pháp luật về XNC của NNN. 

Đồng thời, tổ chức quản lý tốt NNN đến tạm trú tại địa phương; thống kê Nhà 

nước về XNC của NNN; nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan sử dụng các biểu 

mẫu về XNC của NNN tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành.   

4. Chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và UBND 

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về XNC của NNN; nghiên cứu, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền với nội dung, hình thức mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện trong năm 2023, 

UBND huyện Tuy Phước báo cáo Công an tỉnh biết, theo dõi./. 

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh (Phòng PA08); 

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Tân) 

- Công an huyện; 

- LĐVP;                                         

- Lưu: VT, K2.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Hùng Tân 
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